
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỜNG THẮNG 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thường Thắng, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v niêm yết kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, 

thoát cận nghèo năm 2023 

 
  

Thực hiện kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 21/8/2023 của UBND xã 

Thường Thắng về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống 

trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Thường Thắng. 

Căn cứ kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của các thôn.  

Theo quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận tại Quyết định số 24/2021/QĐ-

TTg ngày 16/7/2021 được đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ. Ban chỉ 

đạo rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo xã niêm yết danh sách hộ nghèo, 

hộ cận, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn xã tại UBND Thường 

Thắng tại UBND xã, Nhà văn hóa các thôn từ 10h00 phút ngày 30/10/2023 

đến 10h00 phút ngày 02/11/2023 (có danh sách kèm theo). 

Ban chỉ đạo rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo xã đề nghị Đài 

truyền thanh xã, các ông, bà trưởng thôn trong toàn xã thông báo kết quả hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên hệ thống loa của 

xã, thôn để nhân dân được biết. Đây là nội dung quan trọng đề nghị Đài truyền 

thanh xã, các ông, bà trưởng thôn nghiêm túc thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- BCĐ rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận 

nghèo xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Các thôn; 

- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

Lê Thị Lan 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỜNG THẮNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ NGHÈO NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày 30/10/2023 

 của Chủ tịch UBND xã Thường Thắng) 

 

Stt Họ và tên chủ hộ 

Năm sinh 

Số 

khẩu 

trong 

hộ 

Hộ 

người 

có 

công 

với 

CM 

Hộ đối 

tượng 

BTXH 

Địa chỉ 

(thôn) Nam Nữ 

1 Nguyễn Thị Cung  1953 1  x Hiệp Đồng 

2 Nguyễn Văn Khoa 1948  1  x Hiệp Đồng 

3 Trần Thị Huệ  1958 1  x Tam Sơn 

4 Nguyễn Văn Trọng 1983  6  x Tam Sơn 

5 Nguyễn Văn Oanh 1967  2   Tam Sơn 

6 Nguyễn Văn Tạo 1985  4   Tam Sơn 

7 Nguyễn Văn Hợp 1989  2   Dinh Đồng 

8 Văn Thị Thuận  1986 2  x Dinh Đồng 

9 Đàm Văn Phương 1978  5  x Dinh Đồng 

10 Trần Thị Củ  1948 1  x Dinh Đồng 

11 Nguyễn Văn Ngạch 1951  4   Khúc Bánh 

12 Nguyễn Văn Kỹ 1959  4  x Trong Làng 

13 Bùi Thị Nụ  1959 2  x Trong Làng 

14 Nguyễn Thị Bắc  1957 1   Trong Làng 

15 Lê Thị Hiệp  1960 1  x Trong Làng 

16 Đinh Thị Bắc  1970 2  x Trong Làng 

17 Nguyễn Thị Bẩy  1955 1   Trong Làng 

18 Nguyễn Văn Cát 1976  5  x Thống Nhất 

19 Nguyễn Thị Liên  1956 1  x Thống Nhất 

20 Nguyễn Văn Hưng 1972  4   Thống Nhất 

21 Nguyễn Thị Thanh  1958 1  x Thống Nhất 

22 Đinh Thị Tất  1950 1  x Đồng Tâm 

23 Đinh Thị Hiển  1974 3  x Đồng Tâm 

24 Nguyễn Văn Nguyện 1979  7   Đồng Tâm 

25 Nguyễn Thị Thơm  1985 3  x Đồng Tâm 

26 Nguyễn Thị Liên  1945 3  x Đồng Tâm 

27 Nguyễn Thị Hòa  1952 1   Hồng Tiến 

28 Nguyễn Văn Hiểu 1957  3   Hồng Tiến 

29 Phạm Văn Ngọc 1958  2  x Hồng Tiến 

30 Nguyễn Thị Thân  1953 1  x Đoàn Kết 

31 Nguyễn Thị Dung  1983 2  x Đoàn Kết 



  

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỜNG THẮNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày 30/10/2023 

 của Chủ tịch UBND xã  Thường Thắng) 

 

Stt Họ và tên chủ hộ 

Năm sinh 

Số khẩu 

trong hộ 

Hộ 

người có 

công với 

CM 

Hộ đối 

tượng 

BTXH 

Địa chỉ 

(thôn) Nam Nữ 

1 Văn Hữu Ngoạn 1947  2   Hiệp Đồng 

2 Khổng Thị Thành  1947 1   Hiệp Đồng 

3 Văn Thị Hợi  1961 4   Dinh Đồng 

4 Nguyễn Mạnh Hưng 1987  5   Dinh Đồng 

5 Nguyễn Văn Thu 1958  2   Dinh Đồng 

6 Đinh Thị Chỉnh  1976 2  x Khúc Bánh 

7 Nguyễn Văn Tích 1976  3   Khúc Bánh 

8 Văn Hữu Thức 1985  4  x Khúc Bánh 

9 Đinh Thị Thìn  1976 2   Khúc Bánh 

10 Văn Thị Hồng  1982 2   Khúc Bánh 

11 Nguyễn Thị Xuân  1934 4  x Thống Nhất 

12 Nguyễn Văn Hoan 1956  2   Hồng Tiến 

13 Nguyễn Văn Toàn 1981  6   Hồng Tiến 

14 Phạm Thị Hằng  1991 2  x Hồng Tiến 

15 Nguyễn Thị Liên  1981 3   Đoàn Kết 

16 Nguyễn Thị Soạn  1959 4   Đoàn Kết 

17 Nguyễn Văn Quang 1985  5   Đoàn Kết 

18 Nguyễn Văn Hiên 1975  5   Đồng Tâm 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỜNG THẮNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ THOÁT NGHÈO NĂM 2023 
(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày 30/10/2023 

 của Chủ tịch UBND xã Thường Thắng) 

 

Stt 

hộ 

Stt 

thành 

viên 

hộ 

Họ và tên  

Quan 

hệ với 

chủ hộ 

Năm sinh 

Số 

khẩu 

tron

g hộ 

Hộ 

NC

C 

với 

CM 

Hộ 

ĐT 

BT

XH 

Địa chỉ 

(thôn) 

 

 

 

Ghi chú Nam 

 

 

Nữ 

 

 

 

 

 

1 1 Nguyễn Văn Sự Chủ hộ 1957  1   Dinh Đồng  

2 1 Nguyễn Thị Chiến Chủ hộ  1928 2   
Dinh Đồng  

2 Nguyễn Quốc Khánh Cháu 2007     
Dinh Đồng  

3 1 Đàm Thị Phong Chủ hộ  1947 3  x 
Hiệp Đồng  

2 Trần Thị Lan Con  1980    Hiệp Đồng  

3 Trần Thị Thảo 

Phương 

Cháu  2010    
Hiệp Đồng  

4 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ  1934 4  x 
Thống Nhất Chuyển 

xuống 

cận 

nghèo 
2 Đinh Thị Thúy Con  1976   x Thống Nhất 

3 Đinh Thị Thìn Con  1968    
Thống Nhất 

4 Đinh Đức Mạnh Cháu 2015     
Thống Nhất 

5 1 Phạm Thị Phúc Chủ hộ  1946    
Tam Sơn  

 

6 

1 Nguyễn Thị Soạn Chủ hộ  1959    
Đoàn Kết Chuyển 

xuống 

cận 

nghèo 
2 Nguyễn Thị Huyền Con  1985    

Đoàn Kết 

3 Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Cháu  2006    
Đoàn Kết 

4 Nguyễn Quốc Việt Cháu 2016     
Đoàn Kết 

 

7 

1 Nguyễn Văn Quang Chủ hộ 1985     
Đoàn Kết Chuyển 

xuống 

cận 

nghèo 
2 Ngô Thị Dung Vợ  1988    

Đoàn Kết 

3 Nguyễn Đức Anh Con 2007     
Đoàn Kết 

4 Nguyễn Thị Thu 

Hoài 

Con 2012     
Đoàn Kết 

5 Nguyễn Đức Vinh Con 2014     
Đoàn Kết 

8 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ  1966    
Đoàn Kết  

9 1 Nguyễn Văn Bè Chủ hộ 1940    x 
Đoàn Kết  



2 Nguyễn Thị Khanh Vợ  1942   x 
Đoàn K  

10 1 Phạm Thị Hằng Chủ hộ  1991   X 
Hồng Tiến Xuống 

Cận 

nghèo 

2 Phạm Văn Đình Đại Con 2017     
Hồng Tiến 

11 1 Phạm Thị Ký Chủ hộ  1960    
Hồng Tiến  

2 Phạm Thị Lý Con  1996    
Hồng Tiến  

3 Nông Thị Ngọc Mai Cháu  2019    
Hồng Tiến  

4 Nông Thế Toàn Cháu 2021     
Hồng Tiến  

5 Nông Ánh Dương Cháu 2022     
Hồng Tiến  

 

 

12 

1 Nguyễn Văn Công Chủ hộ 1988     
Hồng Tiến  

2 Phùng Thị Bồng Vợ  1989    
Hồng Tiến  

3 Nguyễn Thị Vi Anh Con  2009    
Hồng Tiến  

4 Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

Con  2006    
Hồng Tiến  

5 Nguyễn Đức Lệ Con 2018     
Hồng Tiến  

13 1  Nguyễn Văn Tiến Chủ hộ 1950     
Hồng Tiến  

2 Đinh Thị Liên Vợ  1952    
Hồng Tiến  

14 1 Nguyễn Văn Quyết Chủ hộ 1957     
Hồng Tiến  

2 Nguyễn Thị Năm Vợ  1956    
Hồng Tiến  

15 1 Lê Thị Liên Chủ hộ  1957    
Trong Làng  

2 Nguyễn Thị Liệu Mẹ  1932    
Trong Làng  

 

16 

1 Nguyễn Thị Yên Chủ hộ  1973    
Trong Làng  

2 Nguyễn Anh Thế Con 2006     
Trong Làng  

 

17 

1 Ngọ Văn Dũng Chủ hộ 1976     
Trong Làng  

2 Ngọ Văn Sỹ Con 2001     
Trong Làng  

3 Ngọ Thị Hằng Con  2007    
Trong Làng  

4 Ngọ Thị Ngọt Mẹ 1952     
Trong Làng  

18 1 Nguyễn Văn Hiên Chủ hộ 1975     
Đồng Tâm Xuống 

hộ cận 

nghèo 
2 Nguyễn Thị Ngân Vợ  1982    

Đồng Tâm 

3 Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 

Con  2003    
Đồng Tâm 

4 Nguyễn Ngọc Triệu Con 2008     
Đồng Tâm 

5 Nguyễn Ngọc Sơn Con 2015     
Đồng Tâm 

19 1 Nguyễn Thị Vân Chủ hộ  1987   x 
Đồng Tâm  

2 Nguyễn Thị Thu Hà Con  2014    
Đồng Tâm  



20 1 Bùi Thị Chanh Chủ hộ  1947    
Đồng Tâm  

2 Nguyễn Văn Cường Con 1979     
Đồng Tâm  

21 1 Nguyễn Văn Bột Chủ hộ 1965     
Đồng Tâm  

2 Trần Thị Xuất Vợ  1965    
Đồng Tâm  

3 Nguyễn Văn Quý Con 2003     
Đồng Tâm  

  Cộng: 21 hộ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯỜNG THẮNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2023 
(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày 30/10/2023 

 của Chủ tịch UBND xã  Thường Thắng) 

 

Stt 

hộ 

Stt 

thà

nh 

viê

n 

hộ 

Họ và tên  

Quan 

hệ với 

chủ hộ 

Năm sinh 

Số 

khẩu 

trong 

hộ 

Hộ 

NC

C 

với 

CM 

Hộ 

Đ

T 

B

T

X

H 

Địa chỉ 

(thôn) Nam Nữ 

1 1 Nguyễn Thị Thứ Chủ hộ  1941 1  x 
Dinh Đồng 

2 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ  1986 2   Khúc Bánh 

2 Văn Thị Hằng Con  2010    Khúc Bánh 

3 1 Nguyễn Thị Tích Chủ hộ  1962    
Thống Nhất 

2 Nguyễn Văn Nam Con 2004     
Thống Nhất 

4 1 Nguyễn Thị Tuyến Chủ hộ  1970    
Thống Nhất 

2 Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh 

Con  2007    
Thống Nhất 

5 1 Nguyễn Thị Như Chủ hộ  1952    
Hồng Tiến 

6 1 Nguyễn Quốc Chếch Chủ hộ 1949     
Hồng Tiến 

2 Nguyễn Thị Thiện Vợ  1951    
Hồng Tiến 

7 1 Phạm Văn Sỹ Chủ hộ 1970     
Hồng Tiến 

2 Trần Thị Mai Vợ  1984    
Hồng Tiến 

3 Phạm Thị Lụa Con  1996    
Hồng Tiến 

4 Phạm Thị Sao Mai Con  2015    
Hồng Tiến 

5 Phạm Thị An An Con  2017    
Hồng Tiến 

8 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ  1962    
Hồng Tiến 

  Cộng: 8 hộ       
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